	Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ, NĂM HỌC 2021 – 2022
ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC 10


Câu 1 (2,0 điểm). Thành phần hóa học của tế bào

1. Cho hình ảnh mô phỏng ba hợp chất A, B, C (Hình 1).

Hãy cho biết tên của các hợp chất A, B, C? Nêu điểm khác nhau về cấu trúc và vai trò của ba hợp chất đó trong tế bào?
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Hình 1. Hình ảnh mô phỏng các hợp chất trong tế bào.

2. Trong quá trình vận chuyển các chất qua màng tế bào, sự khuếch tán qua kênh protein có những ưu thế gì so với sự khuếch tán qua lớp photpholipit kép?

Câu 2 (2,0 điểm). Cấu trúc tế bào


1.  Thành phần cấu trúc nào (yếu tố nào) trong màng tế bào quyết định tính lỏng của màng tế bào?


2. Oxy hóa chất béo khi cơ thể cạn kiện nguồn năng lượng glucose là một giải phát tuyệt vời ở một số loài kể cả con người. Việc oxy hóa chất béo ngoài ty thể còn do 1 bào quan nữa phụ trách. Hãy cho biết bào quan đó là gì ? Quá trình oxy hóa diễn ra như thế nào?

Câu 3 (2,0 điểm). Chuyển hóa vật chất và năng lượng (đồng hóa)

1. Tách clorophyll khỏi lục lạp và để trong ống nghiệm sau đó chiếu sáng, nêu hiện tượng và giải thích? Tại sao clorophyl trong tế bào sống không xảy ra hiện tượng như trong thí nghiệm trên? Khi được chiếu sáng, hiện tượng trên ở lục lạp nguyên vẹn ít hơn so với dung dịch chlorophyll tách rời, vì sao?

2. Trong một thí nghiệm, lục lạp tách riêng được cho vào dung dịch với các thành phần thích hợp để có thể thực hiện sự tổng hợp ATP. Hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra với tốc độ tổng hợp ATP nếu cho thêm vào dung dịch một hợp chất khiến cho màng tilacoit tăng tính thấm tự do với các ion hyđrogen?

Câu 4 (2,0 điểm). Chuyển hóa vật chất và năng lượng (dị hóa)
Nếu ty thể bị cô lập được ủ với một nguồn điện tử như succinate, nhưng không có oxy, các electron xâm nhập vào chuỗi hô hấp, làm giảm từng chất mang điện tử gần như hoàn toàn. Khi oxy được đưa vào, các chất mang bị oxy hóa ở tốc độ khác nhau (Hình 2). Làm thế nào để kết quả này cho phép bạn xếp thứ tự các chất mang điện tử trong chuỗi hô hấp? Thứ tự của chúng là gì?
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Câu 5 (2,0 điểm). Truyền tin tế bào và phương án thực hành  


1.  Một chất truyền tin thứ hai dùng phổ biến trong tế bào gây nên các đáp ứng như co cơ, dẫn truyền thần kinh, phân chia tế bào. Hãy cho biết đó là chất nào? Cho biết các giai đoạn của quá trình truyền tin theo cách này? 


2.  Hãy thiết kế thí nghiệm để kiểm chứng nhận định của bạn về chất truyền tin đó?

Câu 6 (2,0 điểm). Phân bào

Một loại thuốc điều trị ung thư có cơ chế tác động lên thoi vô sắc. Trong số đó, một  số thuốc (như colcicine) ức chế hình thành thoi vô sắc, còn một số thuốc khác (như taxol) tăng cường độ bền của thoi vô sắc. Ở nồng độ thấp, cả hai nhóm đều có khuynh hướng ức chế nguyên phân và thúc đẩy sự chết theo chương trình của tế bào đang phân chia.
1. Tại sao hai nhóm thuốc có cơ chế tác động ngược nhau nhưng đều ngăn cản sự phân bào? Các tế bào chịu tác động thường dừng chu kỳ tế bào tại giai đoạn nào của nguyên phân?

2. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong nguyên phân, những tế bào được xử lý thuốc không dừng phân chia? Giải thích.

Câu 7 (2,0 điểm). Cấu trúc, chuyển hóa vật chất của vi sinh vật

Khi một enzim có mặt ở một loài vi khuẩn, thì con đường chuyển hóa mà enzim đó tham gia thường tồn tại trong loài vi khuẩn này. Bảng 3.1 là tên enzim và phản ứng mà enzim xúc tác được sử dụng làm chỉ thị cho sự xuất hiện của các con đường chuyển hóa mà nó tham gia. Bảng 3.2 thể hiện sự có mặt hay vắng mặt của các enzim ở bốn loài vi khuẩn khác nhau 1, 2, 3 và 4.

Bảng 3.1 Enzim và phản ứng xúc tác tương ứng

	Tên enzim
	Phản ứng xúc tác

	Lactat đêhiđrôgenaza (LDH)
	Axit piruvic + NADH ( axit lactic + NAD+

	Aldolaza
	Fructôzơ 1,6 điphôtphat ( đihiđrôxi axêtôn phôtphat + glixêranđêhit phôtphat

	Alcohol đêhiđrôgenaza (ADH)
	Axêtanđêhit + NADH ( Êtanol + NAD+

	Xitôcrôm c ôxidaza
	Vận chuyển ê lec tron từ xitôcrôm c1 tới xitôcrôm a

	ATP sintêtaza
	Vận chuyển H+ qua màng tạo ATP từ ADP và Pi

	Xitrat sintêtaza
	Axitôxalôaxêtic +  Axêtyl-CoA ( axit xitric


Bảng 3.2 Sự có mặt (+) và vắng mặt (-) của mỗi loại enzim trong từng loài vi khuẩn

	Loài vi khuẩn
	Tên enzim

	
	LDH
	Aldolaza
	ADH
	Xitôcrôm c ôxidaza
	ATP sintêtaza
	Xitrat sintêtaza

	Loài 1
	-
	+
	+
	-
	+
	-

	Loài 2
	+
	+
	-
	-
	+
	-

	Loài 3
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	Loài 4
	-
	+
	+
	+
	+
	+


Hãy cho biết:

1. Loài vi khuẩn nào không thể thực hiện được hô hấp hiếu khí ? Giải thích.

2. Các sản phẩm chính mỗi loài vi khuẩn tạo ra sau quá trình chuyển hóa glucôzơ.

Câu 8 (2,0 điểm). Sinh trưởng, sinh sản ở vi sinh vật
Ba ống nghiệm X, Y và Z lần lượt chứa vi khuẩn Escherichia coli (Gram âm), Baclillus subtilis (Gram dương) và Mycoplasma mycoides (không có thành tế bào) với cùng mật độ (106 tế bào/mL) trong dung dịch đẳng trương. Bổ sung lizôzim vào cả ba ống nghiệm, ủ ở 37 C trong 1 giờ.


1. Hãy phân biệt đặc điểm về hình dạng tế bào, kháng nguyên bề mặt, khả năng trực phân và tính mẫn cảm với áp suất thẩm thấu của tế bào vi khuẩn trong ống X, Y và Z sau 1 giờ ủ với lizôzim ở 37 C.


2. Tiếp tục bổ sung thực khuẩn thể gây độc đặc hiệu cho từng loại vi khuẩn vào ống X, Y, Z và ủ ở 37oC trong 1 giờ. Sau đó, tế bào vi khuẩn được li tâm và rửa lại nhiều lần rồi được cấy trải trên đĩa Pêtri chứa môi trường thạch phù hợp cho sinh trưởng, phát triển và phục hồi thành tế bào của cả ba loại vi khuẩn (đĩa X, Y và Z), ủ ở 37 C trong 24 giờ. Hãy cho biết khả năng mọc của vi khuẩn và sự hình thành vết tan trên mỗi đĩa Pêtri.


3. Khi quan sát dưới kính hiển vi điện tử, người ta đếm được 99 thực khuẩn thể trong 0,1 mL mẫu dịch tế bào vi khuẩn. Tuy nhiên, khi trải 0,1 mL mẫu này trên đĩa Pêtri chứa môi trường phù hợp, người ta chỉ đếm được 45 vết tan. Tại sao có sự khác biệt này?

Câu 9 (2,0 điểm). Virus
Người ta nuôi cấy vi khuẩn trong một môi trường thường xuyên được bổ sung dinh dưỡng và lấy đi các sản phẩm chuyển hóa. Một chủng thể thực khuẩn (virus) được bổ sung vào môi trường đã gây ra sự biến động số lượng của cả vi khuẩn và virut như hình dưới đây:
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1. Hãy mô tả và giải thích kết quả quan sát được ở thí nghiệm trên.

2.  Mô tả chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ.

Câu 10 (2,0 điểm). Bệnh truyền nhiễm, miễn dịch

    Trình bày ba nhóm phương pháp khác nhau giúp nhận biết sự có mặt của virut HIV ở người bệnh.

-------------- Hết ----------------

ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung
	Điểm


Các [image: image9.png]


 glucôzơ liên kết với nhau bằng các liên

	kết 1-4 glucozit không phân nhánh tạo thành sợi, tấm rất bền chắc.

	Cấu trúc thành tế bào thực vật.
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	2. 

Ưu thế của sự khuếch tán qua kênh protein so với sự khuếch tán qua lớp photpholipit kép:

- Có tính đặc hiệu cao hơn, vì mỗi kênh protein thường chỉ cho một hoặc một số chất nhất định đi qua.

- Có thể cho các phân tử có kích thước lớn, ưa nước (phân cực) và tích điện đi qua trong khi đó phương thức khuếch tán qua lớp photpholipit kép thì không.

- Có thể được điều hòa tùy thuộc vào nhu cầu của tế bào thông qua việc đóng mở các kênh, số lượng các kênh trên màng. Trong khi đó khuếch tán qua lớp photpholipit kép hoàn toàn phụ thuộc vào sự chênh lệch nồng độ giữa 2 bên màng.

- Diễn ra nhanh hơn. (Một kênh nước cho phép 3 tỉ phân tử nước vào trong 1 giây, theo hàng một)
	

	2

(2 Điểm)
	1. Thành phần cấu trúc trong màng tế bào quyết định tính lỏng là : 

- Trong màng tế bào sinh vật nhân thực do các loại axit béo: Phospholipit màng, sterol (cholesterol hoặc các sterol khác) quy định. Nhưng những thành phần này lại chịu tác động của nhiệt độ:

+ Trường hợp nhiệt độ thấp:

· Tăng thành phần axit béo không no và thành phần sterol trong màng sẽ làm tăng tính lỏng của màng vì trong đuôi axit béo không no có các liên kết đôi dạng cis → đuôi axit béo bị bẻ cong → tăng khoảng cách giữa các đuôi axit béo.  

· Thành phần cholesterol: ken giữa các gốc axit béo → ngăn cản sự bó chặt các đuôi axit béo → tăng tính lỏng của màng.

+ Trường hợp nhiệt độ cao:

· Tăng lượng axit béo no

· Cholesterol có vai trò làm hạn chế sự di động của phospholipid 

- Trong màng tế bào vi khuẩn cổ chịu nhiệt, tính lỏng của màng do thành phần sau quy định:

+ Các protein chịu nhiệt trên màng sinh chất. 

+ Tế bào tổng hợp các protein sốc nhiệt giúp bảo vệ protein khỏi nhiệt độ cao 

+ Axit béo là các axit béo no, có mạch nhánh → tăng điểm nóng chảy 

+ Lipit trong màng vi khuẩn cổ có các liên kết este gắn giữa glixerol với mạch kị nước.

    Lipit của các VK cổ không có các axit béo mà mạch bên của chúng gồm các đơn vị lặp lại là izopren (hydrocacbon 5C) 

→ Glixerol liên kết với các mạch kiểu đi-ete hoặc tetra-ete (tạo thành màng lipit lớp đơn (chứ không phải lớp kép như màng vi khuẩn và eukaryote) → Sự liên kết mạch bên ngăn cản sự di động của các phân tử lipit màng → màng chịu được nhiệt độ rất cao (có thể trên 100°C )
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	2. –  Bào quan đó là peroxisome 

- Trái với sự oxy hóa acid béo trong ty thể có khả năng sản xuất ATP, oxy hóa chất béo ở peroxisome không kết hợp với việc hình thành ATP

- Con đường phân giải acid béo thành actyl CoA trong peroxisome cũng tương tự như ty thể. Tuy vậy, peroxisome không có chuỗi vận chuyển electron và FADH2  sinh ra khi acid bị oxy hóa và được chuyển ngay lập tức đến O2, nhờ các enzim oxidase sẽ sinh ra hydrogen peroxide (H2O2). - Bên cạnh các enzim oxidase, trong peroxisome chứa rất nhiều catalase để nhanh chóng phân hủy H2O2 (một chất chuyển hóa rất độc). NADH sinh ra bởi oxy hóa chất béo được chuyển ra và oxy hóa tại bào tương. Các phân tử acetyl – CoA sau đó sẽ di chuyển vào ti thể hoặc ra bào tương để sản xuất cholesteron.
	

	3

(2 điểm)
	- Hiện tượng: phát huỳnh quang của clorophyl.

- Giải thích: clorophyl trong ống nghiệm hấp thụ photon, electron được giải phóng sẽ nhanh chóng trở về trạng thái gốc ban đầu, năng lượng photon chuyển hóa thành nhiệt và phát huỳnh quang màu đỏ da cam.

- Clorophyl trong tế bào sống không xảy ra hiện tượng trên vì electron được giải phóng không trở về trạng thái gốc ban đầu mà được chuyền cho chất nhận electron đầu tiên.
- Ở lục lạp, khi các photon tác động, các electron ở lớp ngoài cùng bị bật ra và được chất nhận e sơ cấp trong quang hệ bắt giữ khiến cho chúng không rơi lại trạng thái nền. 
- Ở dung dịch chlorophyll tách rời, khi các photon tác động, các electron ở lớp ngoài cùng bị bật ra và không được chất nhận e sơ cấp trong quang hệ bắt giữ, khiến cho chúng rơi lại trạng thái nền → tỏa nhiệt và phát sáng.
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	- Tốc độ tổng hợp ATP phụ thuộc vào sự chênh lệch nồng độ ion H+ giữa 2 phía của màng tilacoit (bên ngoài thấp, bên trong cao). 

- Khi bổ sung thêm  vào dung dịch một hợp chất khiến cho màng tilacoit tăng tính thấm tự do với các H+ (H+ đi từ trong ra ngoài) sẽ làm giảm sự chênh lệch nồng độ H+ giữa 2 phía của màng nên tốc độ tổng hợp ATP sẽ chậm lại và cuối cùng thì dừng lại.
	

	4

(2 điểm)
	Tốc độ oxy hóa của các chất mang điện tử, nếu được đo đủ nhanh, sẽ tiết lộ trật tự của chúng trong chuỗi hô hấp. 

Các chất mang gần nhất với oxy sẽ bị oxy hóa đầu tiên, và những chất xa nhất từ oxy sẽ bị oxy hóa sau cùng. 

Cơ sở lý luận này cho phép bạn suy ra thứ tự của electron thông qua các sóng mang. 

Cytochromes b và c1 là một phần của cytochrom c reductase và cytochromes a và a3 là một phần của cytochrom oxydase.
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	5

(2 điểm)
	1. Chất truyền tin thứ 2 đó là ion  Ca2+.
*  Các giai đoạn của quá trình truyền tin:
-  Phân tử tín hiệu liên kết vào thụ thể kết cặp G- protein làm hoạt hóa G- protein. G-prtein được hoạt hóa liên kết với photpholipaza C

-  Photpholipaza C được hoạt hóa cắt PIP2  thành:
  + DAG hoạt động như chất truyền tin thứ 2 ở con đường khác.
  + IP3 đi đến liên kết kết với kênh ion Ca2+ dẫn đến mở kênh

- Ion Ca2+ từ luới nội chất theo gradient đi vào bào tương hoạt hóa protein tiếp theo từ đó gây các đáp ứng của tế bào. 
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	2.Thiết kế thí nghiệm: 
- Tách 2 mô cơ đùi ếch để trong dung dịch sinh lí
- Bổ sung vào 2 mô cơ phân tử tín hiệu đáp ứng co cơ và bổ sung thêm chất ức chế hoạt tính enzim photpholipaza C ở mô cơ 1

- Sau đó thấy kết quả
+ Mô cơ 1: không có đáp ứng co cơ và nồng độ ion Ca2+  bào tương không thay đổi 

+ Mô cơ 2: đáp ứng co cơ và nồng độ ion Ca2+ bào tương tăng.
	

	6

(2 điểm)
	1. 

- Sự phân bào diễn ra đòi hỏi thoi vô sắc hình thành (nhờ tổng tubulin) và rút ngắn (phân giải tubulin) diễn ra liên tục để thoi vô sắc có thể gắn vào thể động của nhiễm sắc thể rồi đẩy chúng về mặt phẳng xích đạo của tế bào ở một tốc độ nhất định. Điều này chỉ có thể xảy ra nhờ sự linh động của thoi vô sắc.

- Thoi vô sắc không được hình thành hoặc cứng nhắc (tang độ bền) đều không thực hiện được chức năng phân chia nhiễm sắc thể.

Đây là lý do tại sao hay nhóm thuốc có tác động khác nhau lên thoi vô sắc nhưng đều ngăn cản sự phân bào.
- Các tế bào được xử lý với các thuốc trên thường dừng lại trước kỳ sau của nguyên phân (tại điểm kiểm soát pha M liên quan đến trung tử/ bộ máy tổ chức thoi vô sắc)
	0.5
0,5
0,5
0,5

	
	2. Nếu tế bào không dừng lại, thì sự phân chia tế bào chất tiếp tục diễn ra mặc cho các NST không phân ly đúng về các cực. Sự phân chia bất thường các NST dẫn đến sự hình thành các tế bào đa nhân hoặc các tế bào có số lượng NST bất thường.
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(2 điểm)
	1.

 - Các vi khuẩn không thể thực hiện được hô hấp hiếu khí gồm: loài 1, loài 2 và  loài 3. 

(Nếu ghi 2 loại vi khuẩn trở xuống thì được 0,25 điểm).

- Giải thích do loài 1 và loài 2 thiếu xitôcrôm c ôxidaza là enzim chính trong thành phần của quá trình hô hấp hiếu khí (chuỗi truyền điện tử); loài 3 thiếu enzim xitrat sintêtaza của chu trình Crep  
	0. 5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2.
- Loài 1 tạo rượu ethanol, CO2 và ATP.





- Loài 2 tạo axit lactic, ATP.







- Loài 3 tạo axit lactic, ATP.







- Loài 4 khi có mặt oxi tạo CO2 và H2O còn khi không có mặt oxi tạo ethanol CO2 và ATP  
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(2điểm)
	1. Sự khác biệt về cấu trúc và đặc tính sinh học của tế bào vi khuẩn trong ống X, Y và Z

STT

Đặc điểm

Ống X

Ống Y

Ống Z

1

Hình dạng tế bào

Hình que

Tế bào trần – hình cầu

Không thay đổi hình dạng

2

Kháng nguyên bề mặt

Không thay đổi

Bị mất

Không thay đổi

3

Khả năng trực
phân

Bình thường
(hoặc không
thay đổi)


Khó, chỉ thực
hiện trong môi
trường đặc biệt

Bình thường (hoặc không
thay đổi)

4

Mẫn cảm với áp
suất thẩm thấu

Không thay
đổi

Mẫn cảm

Không thay
đổi

Học sinh nêu đúng 4 ý cho mỗi ống X, Y và Z đạt 0,25 đ/ống; đúng 2-3 ý đạt 0,1 đ/ống; đúng 1ý đạt 0 đ
	0.25
0.25
0.25
0.25

0.25

0.5

	
	2. Đĩa X: Vi khuẩn Escherichia coli mọc thành thảm/lớp mỏng trên bề mặt môi trường thạch đĩa Petri, có xuất hiện các vết tan do nhiễm thực khuẩn thể.

Đĩa Y: Vi khuẩn Baclillus subtilis mọc thành thảm/lớp mỏng trên bề mặt môi trường thạch đĩa Petri, không xuất hiện các vết tan.

Đĩa Z: Vi khuẩn Mycoplasma mycoides mọc thành thảm/lớp mỏng trên bề mặt môi trường thạch đĩa Petri, có xuất hiện các vết tan do nhiễm thực khuẩn thể.
	

	
	3. Phương pháp đếm dưới kính hiển vi điện tử phát hiện ra số lượng thực khuẩn thể nhiều hơn 2 lần so với phương pháp đếm vết tan trên đĩa Petri có thể do:

- Hiệu quả gây nhiễm của thực khuẩn thể thường < 100% do một số thực khuẩn thể không được đóng gói hoàn thiện, bị mất một phần hệ gen, bị bất hoạt, không có khả năng gây nhiễm, nhân lên và làm tan tế bào vi khuẩn

- Điều kiện nuôi cấy vi khuẩn không phù hợp cho quá trình gây nhiễm của thực khuẩn thể, các thao tác thực nghiệm không phù hợp cũng có thể làm bất hoạt thực khuẩn thể.
Nếu HS trình bày lý do là do một số thực khuẩn thể có chu kì tiềm tan vẫn đạt 0,25 điểm, nhưng tổng điểm ý 3c không quá 0,5 điểm
	Tổng 0,5
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(2điểm)
	1. Hãy mô tả và giải thích kết quả quan sát được ở thí nghiệm trên.

- Trước khi bổ sung virut, quần thể vi khuẩn sinh trưởng mạnh, tăng nhanh số lượng.

- Sau khi bổ sung virut, số lượng quần thể vi khuẩn giảm mạnh chứng tỏ virut này là virut đặc hiệu đối với chủng vi khuẩn thí nghiệm, virut xâm nhập nhân lên và làm tan hàng loạt tế bào vi khuẩn.

- Ở giai đoạn sau quần thể vi khuẩn lại phục hồi số lượng, chứng tỏ vi rirut này là virut ôn hòa, nó tích hợp hệ gen vào tế bào chủ và không tiêu diệt hoàn toàn tế bào chủ, các vi khuẩn mang provirut tăng sinh trong môi trường duy trì số lượng cân bằng với nguồn dinh dưỡng bổ sung thường xuyên.

- Quần thể virut khi mới xâm nhấp môi trường chúng nhân lên làm tan tế bào chủ, giải phóng virut mới ra môi trường nên số lượng virut môi trường tăng nhanh.

- Ở giai đoạn sau virut chuyển pha ôn hòa, tích hợp gen vào tế bào chủ nên số lượng giảm mạnh.

- Ở pha ôn hào vẫn có một số virut được sinh ra, duy trì một số lượng virut ngoại môi trường ổn định ở mức thấp


	0.25
0.25
0.25
0.25

0.25

0.25

	
	2. Mô tả chu trình nhân lên của virut trong tế bào chủ.

+ Pha gây độc: …
+ Pha ôn hòa: …
	0.25

0.25
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(2điểm)
	- Nhận biết trình tự nucleotit đặc hiệu trong vật chất di truyền của virut. Có nhiều cách khác nhau để nhận biết trình tự nucleotit đặc hiệu của virut HIV. Học sinh có thể trình bày một trong số các cách có thể có mà đúng vẫn được. Ví dụ tách chiết ARN từ mẫu bệnh phẩm, tiến hành điện di rồi thầm tách northern lên màng sau đó dùng các đoạn mồi đặc hiệu cho HIV thực hiện PCR ngược để tạo ra cADN. Đây là cách nhận biết hiệu quả nhất. 

-  Nhận biết enzym sao chép ngược của virut. Enzym sao chép ngược của virut có thể được tách chiết từ mẫu bệnh phẩm rồi nhận biết bằng kháng thể đơn dòng 
-  Nhận biết các kháng nguyên của virut nhờ các kháng thể đặc hiệu. Các đặc tính kháng nguyên đặc hiệu của virut cũng có thể được nhận biết bằng các kháng nguyên đặc hiệu. 
	1.0

0.5

0.5




………………HẾT………………
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